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NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN  
HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày nhận bài: 01/8/2024; ngày nhận lại bài: 06/9/2024; ngày duyệt đăng: 16/9/2024

Ngô Văn Huấn(*), 
Lê Thế Thuận, Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Minh Tuyết, Lê Kim Nguyên(**)

TÓM TẮT
Trên cơ sở phân tích dữ liệu khảo sát định lượng 340 sinh viên Học viện Cán bộ Thành 

phố Hồ Chí Minh, bài viết này sẽ tiến hành mô tả thực trạng năng lực nghiên cứu khoa 
học của sinh viên và các yếu tố tác động đến năng lực nghiên cứu khoa học. Kết quả cho 
thấy, sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có điểm nhận thức về thái độ và 
kiến thức cao hơn điểm số mức độ thuần thục các kỹ năng nghiên cứu khoa học. Những 
yếu tố bên trong nhà trường như: giảng viên, chính sách của Học viện và động cơ, nhận 
thức cá nhân của sinh viên có vai trò lớn ảnh hưởng đến năng lực nghiên cứu khoa học 
của sinh viên.

Từ khóa: năng lực nghiên cứu khoa học; năng lực nghiên cứu khoa học của sinh 
viên; Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

ABSTRACT
Based on an analysis of quantitative survey data from 340 students at Ho Chi Minh City 

Cadre Academy, this article discusses the current status of scientific research competency 
among students and the factors influencing it. The findings reveal that students at Ho Chi 
Minh City Cadre Academy have higher scores in their attitudes and knowledge perception 
than in their proficiency in scientific research skills. Various factors within the academy 
including the faculty, the academy’s policies, and students’ motivations and individual 
perceptions significantly impact students’ scientific research competence.

Keywords: scientific research competence; student scientific research competence; 
Ho Chi Minh City Cadre Academy.

1. Đặt vấn đề
Luật Giáo dục Đại học năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018 quy định một trong các 

nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học là “triển khai hoạt động đào tạo, khoa 
học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục đại học” và mục tiêu 
hoạt động khoa học và công nghệ là “hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu khoa 

(*) Thạc sĩ, giảng viên khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ TP.HCM, n.vhuan@hcmca.edu.vn
(**) Sinh viên ngành Chính trị học, Học viện Cán bộ TP.HCM
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học cho người học; phát triển và bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu đào tạo năng lực 
trình độ cao”. Có thể khẳng định, nghiên cứu khoa học (NCKH) có vai trò quan trọng 
trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng, tư duy theo khoa học phục vụ cho hoạt động học 
tập và rèn luyện của sinh viên. Tham gia NCKH sẽ giúp cho sinh viên hiểu được cách 
phát hiện chủ đề nghiên cứu; xây dựng cách thức thực hiện và giải quyết vấn đề nghiên 
cứu; xác định nhiệm vụ, mục tiêu nghiên cứu và cách tìm kiếm, thu thập, xử lý nguồn 
tài liệu tham khảo nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, hoạt động 
NCKH sẽ giúp rèn luyện những kỹ năng để tiến hành khảo sát xã hội, thăm dò dư luận, 
điều tra xã hội học…qua đó cung cấp bằng chứng thực nghiệm về các lĩnh vực đời sống 
xã hội và hành vi con người.

Tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện), hoạt động NCKH 
của sinh viên luôn được quan tâm và không ngừng được cải tiến, nâng cao. Từ năm 2018, 
Học viện đã ban hành Quy chế NCKH sinh viên, theo đó quy định cụ thể nội dung, hình 
thức, hướng dẫn, kinh phí, khen thưởng, qua đó giúp cho hoạt động NCKH của sinh viên 
Học viện không ngừng phát triển, không ngừng nâng cao về số lượng và chất lượng. Tuy 
nhiên, đến nay chưa có khảo sát đầy đủ và hệ thống về năng lực NCKH của sinh viên 
Học viện. Chính vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu đánh giá thực trạng và những yếu tố 
tác động đến năng lực NCKH của sinh viên Học viện là cần thiết; trên cơ sở đó xác định 
những giải pháp nhằm nâng cao năng lực NCKH của sinh viên, qua đó góp phần nâng 
cao chất lượng đào tạo, uy tín và vị thế nhà trường.

2. Cơ sở lý luận và phương pháp luận
2.1. Tổng quan
Chủ đề về năng lực NCKH nói chung và năng lực NCKH trong sinh viên nói riêng đã 

được quan tâm nghiên cứu trên nhiều phương diện.
Đánh giá về hiện trạng, chỉ số năng lực NCKH có một số nghiên cứu như Wen-zao, Z. 

(2003), Zenglian, ZhangMin Cao (2011) khẳng định năng lực NCKH là một trong những 
yếu tố quan trọng phản ánh sức mạnh của trường đại học. Trên cơ sở đó các tác giả tiến 
hành đề xuất xây dựng chỉ số năng lực NCKH. Alba, Patricia và cộng sự (2017) cho rằng 
năng lực NCKH bao gồm: tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sử dụng công nghệ và kỹ 
năng tìm kiếm thông tin. Đây là những mục tiêu quan trọng được các cơ sở đào tạo đại 
học hướng đến nhằm trang bị và phát triển những năng lực cho sinh viên thích ứng với 
thị trường việc làm tương lai. 

Tại Việt Nam, chủ đề về năng lực NCKH và năng lực NCKH của sinh viên đã có sự đa 
dạng về cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu. Các tác giả Nguyễn Xuân Qui (2015), 
Trần Trung Tính và cộng sự (2020), Lê Thị Tuyết Hạnh, Hoàng Thị Hải Yến (2021), 
Phan Thị Phương Nhi (2021), Bùi Ngọc Hà Duy (2023) tập trung phân tích vai trò của 
hoạt động NCKH và thực trạng năng lực NCKH của giảng viên, sinh viên trong một số 



Ngô Văn Huấn - NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU...106

cơ sở giáo dục đại học. 
Các nghiên cứu về các yếu tố tác động đến năng lực NCKH: nghiên cứu của Azad, A. 

N., & Seyyed, F. J. (2007), DeBo, Fu., Yinqiong và cộng sự (2023) cho rằng các yếu tố 
như bằng cấp, sở thích nghiên cứu, đầu tư thời gian, kỹ năng thống kê, viết giấy và khả 
năng vẽ biểu đồ ảnh hướng đến năng lực NCKH của sinh viên. Nghiên cứu của các tác 
giả Kim Ngọc và Hoàng Nguyên (2015), Hà Đức Sơn và Nông Thị Như Mai (2021), đã 
chỉ ra có bốn yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên là: 
Môi trường nghiên cứu, Động cơ, Năng lực của sinh viên và Sự quan tâm khuyến khích 
của nhà trường. Nghiên cứu của Vũ Thị Minh Nho (2023) khám phá yếu tố ảnh hưởng 
lên động lực bên trong và bên ngoài thúc đẩy sinh viên theo đuổi NCKH. Trong khi đó, 
tác giả Phạm Thị Thúy Vũ, Võ Thành Tôn (2022) phân tích yếu tố cơ sở vật chất nhà 
trường; cơ sở thực tập có tác động đến năng lực NCKH của sinh viên ngành điều dưỡng. 
Bên cạnh đó, có một số nghiên cứu về giải pháp nâng cao năng lực NCKH của sinh viên 
như: Ngô Thị Thùy Vân (2019); Nguyễn Văn Kiệt và Lê Sĩ Thiện (2023). 

2.2. Các khái niệm
Năng lực nghiên cứu khoa học
Theo Alexander Yu Prosekov và cộng sự (2020), năng lực NCKH đó là khả năng của 

một người áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng trong các vấn đề khi thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn trong lĩnh vực khoa học. Cụ thể hơn, Ngô Thị Trang định nghĩa năng lực NCKH, 
là “tổ hợp kiến thức, kĩ năng, thái độ được hình thành, rèn luyện, cho phép cá nhân thực 
hiện thành công quá trình tổ chức, triển khai nghiên cứu thực tiễn giáo dục, trong những 
điều kiện cụ thể” (2009, tr.27). Xét ở góc độ theo chiều dọc thì năng lực NCKH là khả 
năng của một cá nhân, nhóm có thể nhận thức và tự chủ động thực hiện các hoạt động 
trong nghiên cứu khoa học như: hình thành ý tưởng, tìm kiếm phân tích tổng hợp dữ liệu, 
xây dựng kế hoạch, thiết kế nghiên cứu, thu thập, xử lý dữ liệu, phân tích và trình bày kết 
quả và công bố xuất bản. 

Các yếu tố tác động đến năng lực nghiên cứu khoa học 
Dựa trên các nghiên cứu của Azad, A. N., & Seyyed, F. J. (2007), DeBo, Fu., Yinqiong 

và cộng sự (2023), Hà Đức Sơn và Nông Thị Như Mai (2021), Vũ Thị Minh Nho (2023), 
Phạm Thị Thúy Vũ, Võ Thành Tôn (2022) có thể xác định các yếu tố tác động đến năng 
lực NCKH bao gồm: 1) Nhóm các yếu tố cá nhân, nhân khẩu học đối tượng khảo sát; 2) 
Nhóm các yếu tố môi trường NCKH; 3) Nhóm yếu tố động cơ, lợi ích cá nhân; 4) Nhóm 
yếu tố nhà trường; 5) Nhóm yếu tố giảng viên; 6) Nhóm yếu tố khách quan bên ngoài. 

Trên cơ sở đó tác giả xây dựng được mô hình nghiên cứu cụ thể sau:
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(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
Trên cơ sở mô hình phân tích, bài viết này sẽ xác định mục tiêu cụ thể như sau:
Thứ nhất, đánh giá thực trạng năng lực NCKH trên ba phương diện kiến thức, kỹ năng 

và thái độ của sinh viên Học viện hiện nay;
Thứ hai, phân tích các yếu tố ảnh hưởng bao gồm yếu tố cá nhân, các yếu tố môi 

trường, điều kiện, động cơ cá nhân, chính sách quy định của nhà trường, giảng viên và 
các yếu tố khách quan bên ngoài đến năng lực NCKH của sinh viên.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, điều tra xã hội học 

bằng bảng hỏi với công cụ là bảng khảo sát tự điền đối với sinh viên chính quy đang học 
tập tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh gồm các khóa 2020, 2021, 2022, và 
2023. Nội dung khảo sát bao gồm: thông tin chung nhân khẩu học, thông tin về kiến thức 
NCKH, kỹ năng NCKH, thái độ trong NCKH, các yếu tố ảnh hưởng NCKH, giải pháp 
trong NCKH. Các biến quan sát được đo bằng thang đo Likert 5 điểm với 1 là Hoàn toàn 
không đồng ý và 5 là Hoàn toàn đồng ý. Về chọn mẫu khảo sát, trong nghiên cứu này áp 
dụng chiến lược chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo năm học, ngành học. Cụ thể, tổng 
số sinh viên đang theo học là 2300, áp dụng công thức tính cỡ mẫu số mẫu tối thiểu khảo 
sát 340 được phân theo nhóm ngành và năm học. Phân theo ngành học: tổng cộng có 5 
ngành, 68 mẫu/ngành; theo năm học: có 4 năm, 85 mẫu/năm học.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viên Cán bộ 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu năng lực nghiên cứu khoa học sinh viên
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Thành phố Hồ Chí Minh
Để xác lập các cơ sở phân tích các thống kê, bài viết tiến hành phân tích độ hiệu lực 

thang đo Cronbach’s Alpha đối với các biến phụ thuộc. Cụ thể năng lực NCKH của sinh 
viên được đo bởi 3 biến lớn: A. Kiến thức 8 biến gồm A1 (4 biến) + A2 ( 4 biến); B. Kỹ 
năng 23 biến gồm B1 (5 biến) + B2 (6 biến) + B3 (5 biến) + B4 (4 biến) + B5 (4 biến); 
C. Thái độ (5 biến). 

Theo Nunnally (1978), Hair và cộng sự (2009) để thang đo đảm bảo độ tin cậy hệ 
Cronbach’s Alpha từ 0.7 trở lên. Bên cạnh đó, giá trị Corrected Item - Total Correlation, 
tương quan với các biến quan sát phải cao hơn 0,3. Nếu thỏa mãn hai điều kiện đó thì 
thang đo đảm bảo tin cậy và có thể tiến hành các phân tích thống kê.

Bảng 1. Thống kê mô tả thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên 
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Tên biến Trung 
bình

Độ tin cậy 
thang đo

Cronbach’s 
Alpha

Tương quan  
tổng thể

Corrected Item - 
Total Correlation

Kiến thức NCKH 3,62 0,89

A1. Kiến thức chung trong NCKH 3,53 0,83 Các biến từ 0,57 trở 
đủ điều kiện

A2. Kiến thức về phương pháp 
trong NCKH 3,70 0,85 Các biến từ 0,62 trở 

lên, đủ điều kiện
Kỹ năng NCKH 3,60 0,94
B1. Kỹ năng tra cứu và phân tích 
dữ liệu 3,53 0,85 Các biến từ 0,53 trở 

lên, đủ điều kiện
B2. Kỹ năng xây dựng và phát 
triển kế hoạch nghiên cứu 3,50 0,77 Các biến từ 0,32 trở 

lên, đủ điều kiện
B3. Kỹ năng thu thập và xử lý dữ 
liệu 3,33 0,89 Các biến từ 0,6 trở 

lên, đủ điều kiện

B4. Kỹ năng trình bày sản phẩm 3,50 0,82 Các biến từ 0,67 trở 
lên, đủ điều kiện

B5. Kỹ năng rèn luyện tư duy 
trong NCKH 3,70 0,83 Các biến lớn hơn 0,6 

đủ điều kiện

C. Thái độ trong NCKH 4,15 0,90 Các biến lớn hơn 0,7 
đủ điều kiện

D1. Yếu tố môi trường NCKH 3,89 0,83 Các biến lớn hơn 0,61 
đủ điều kiện

D2. Yếu tố động cơ, lợi ích cá nhân 4,02 0,71 Các biến lớn hơn 0,67 
đủ điều kiện

D3. Yếu tố nhà trường 4,03 0,78 Các biến lớn hơn 0,64 
đủ điều kiện
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D4. Yếu tố giảng viên 4,05 0,87 Các biến lớn hơn 0,70 
đủ điều kiện

D5. Yếu tố khách quan bên ngoài 3,91 0,80 Các biến lớn hơn 0,67 
đủ điều kiện

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả (tháng 6 năm 2024)
Kết quả phân tích thang đo tất cả các biến số quan sát của mô hình nghiên cứu đều có 

độ hiệu thang đo cao hơn 0,7 cho thấy thang đo đảm bảo hiệu lực.
Biểu đồ 1 phản ánh điểm trung bình đánh giá mức độ nhận thức (kiến thức); mức độ 

thuần thục (kỹ năng) và mức độ tuân thủ (thái độ) giúp phản ánh sự tự đánh giá về năng 
lực NCKH của sinh viên. So sánh điểm trung bình các biến số trong năng lực NCKH; cho 
biết điểm số trung bình thái độ trong NCKH cao nhất 4,15, tiếp theo là kiến thức 3,62 và 
cuối cùng là kiến thức kỹ năng 3,62. Trong đó có những kỹ năng điểm số trung bình thấp 
như “B3. Kỹ năng thu thập và xử lý dữ liệu” điểm 3,33, “B2. Kỹ năng xây dựng và phát 
triển kế hoạch nghiên cứu” và “B4. Kỹ năng trình bày sản phẩm”. 

Biểu đồ 1. Mức độ tự đánh giá năng lực trong NCKH

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả (tháng 6 năm 2024)
Điều này khẳng định, sinh viên Học viện thể hiện thái độ tích cực và tinh thần sẵn sàng 

tham gia và thực hiện NCKH, có chuẩn bị tốt về kiến thức thông qua những môn học đại 
cương và chuyên ngành. Tuy nhiên, những kỹ năng NCKH có điểm thấp cho thấy mức 
độ tham gia của sinh viên thực hành trong hoạt động NCKH còn hạn chế. Kết quả này 
phản ánh đúng thực tế hiện nay trong chương trình đào tạo 5 ngành tại Học viện. Việc 
thực hành NCKH phần lớn vẫn chỉ dừng lại ở học phần Phương pháp nghiên cứu khoa 
học, chưa có các học phần Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành hoặc việc hoạt động 
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nghiên cứu được lồng ghép thường xuyên và nối tiếp trong quá trình đào tạo. Chính vì 
vậy, khả năng rèn luyện kỹ năng NCKH của sinh viên vẫn thiếu tính liên tục.

Dữ liệu đó cho thấy bức tranh chung về năng lực NCKH của sinh viên Học viện hiện 
nay, trong đó đặt ra yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu nhất là các kỹ 
năng thiết yếu như: trình bày và phân tích dữ liệu thông qua các phần mềm xử lý số liệu 
định tính và định lượng. Tuy nhiên, kết quả dữ liệu cho thấy sinh viên đã thể hiện thái độ 
tích cực, mức độ tuân thủ cao các quy tắc chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu và tinh 
thần trách nhiệm trong hoạt động NCKH. 

3.2. Các yếu tố tác động đến năng lực nghiên cứu khoa học sinh viên Học viện Cán 
bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Dựa trên mô hình nghiên cứu, có các nhóm biến số có ảnh hưởng đến năng lực nghiên 
cứu khoa học, bao gồm biến yếu tố cá nhân sinh viên: Giới tính (GT, Ngành học (NgH), 
Năm học (NH) và Tham gia các hoạt động NCKH (Thamgia) và 5 yếu tố: D1. Yếu tố môi 
trường nghiên cứu; D2. Yếu tố động cơ, lợi ích cá nhân; D3. Yếu tố nhà trường; D4. Yếu 
tố giảng viên và D5. Yếu tố khách quan môi trường xã hội. Trong nghiên cứu này có hai 
phương pháp để phân tích yếu tố tác đến năng lực NCKH. 

Thứ nhất, dựa trên dữ liệu thống kê mô tả kết quả so sánh điểm số trung bình thang đo 
Likert tự đánh giá của người trả lời về các câu hỏi định sẵn. 

Biểu đồ 2. Điểm trung bình đánh giá các yếu tố tác động đến năng lực NCKH 
của sinh viên 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu của nhóm tác giả (tháng 6 năm 2024)
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Kết quả tại biểu đồ 2, yếu tố giảng viên (mức độ quan tâm và thúc đẩy đến hoạt động 
và năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên; năng lực và thái độ hướng dẫn nghiên 
cứu khoa học cho sinh viên); yếu tố nhà trường (chính sách khuyến kích khen thưởng, 
kinh phí, định hướng NCKH của nhà trường) và yếu tố động cơ, lợi ích cá nhân có số 
điểm đánh giá cao nhất. Điều đó, cho thấy những yếu tố bên trong nhà trường như: giảng 
viên, chính sách của Học viện và động cơ, nhận thức cá nhân của sinh viên có vai trò lớn 
ảnh hưởng đến năng lực NCKH của sinh viên.

Thứ hai, để đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố đến năng lực nghiên cứu khoa học của 
sinh viên, tiến hành phân tích hồi quy đa biến giữa 5 biến độc lập: D1. Yếu tố môi trường 
nghiên cứu; D2. Yếu tố động cơ, lợi ích cá nhân; D3. Yếu tố nhà trường; D4. Yếu tố giảng 
viên và D5. Yếu tố khách quan, môi trường xã hội với biến phụ thuộc “Năng lực NCKH 
của sinh viên” được tổng hợp từ 3 biến thành phần A. Kiến thức, B. Kỹ năng, C. Thái độ.

Kết quả kiểm định Sig Anova bằng 0,000 <0,05 có thể khẳng định mô hình hồi quy 
giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc là phù hợp. Hệ số R2 hiệu chỉnh bằng 0,142 có 
nghĩa là các biến độc lập tác động 14,2% đến sự thay đổi của biến phụ thuộc. Bên cạnh 
đó hệ số VIF giao động từ 1,66 đến 2,5 < 10 nên không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến. 

Bảng 2. Kiểm định biến độc lập 5 với năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên 
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Biến độc lập

Biến phụ thuộc: Năng lực NCKH của sinh viên

B
Hệ số Beta 
(B) chuẩn 

hóa
t

Mức ý 
nghĩa 
(sig)

VIF

D1. Yếu tố môi trường  
nghiên cứu khoa học 0,126 0,177 2,641 0,009 1,776

D2. Yếu tố động cơ, lợi ích  
cá nhân 0,109 0,155 1,925 0,055 2,556

D3. Yếu tố nhà trường 0,012 0,024 0,376 0,707 1,669
D4. Yếu tố giảng viên - 0,026 -0,041 -0,537 0,592 2,355
D5. Yếu tố khách quan bên ngoài 0,088 0,137 1,697 0,091 2,593

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu của nhóm tác giả (tháng 6 năm 2024)
Bảng phân tích hồi quy đa biến giúp khẳng định biến “D1. Yếu tố môi trường nghiên 

cứu” hệ số p bằng 0,009 < 0,05 có ý nghĩa thống kê, hệ số chuẩn hóa Beta (β) bằng 0,177 
> 0 thể hiện tác động thuận chiều đến biến phụ thuộc “Năng lực nghiên cứu của sinh 
viên”. Hay nói cách khác khi “D1. Yếu tố môi trường nghiên cứu” tăng lên 1 đơn vị sẽ 
làm cho biến năng lực nghiên cứu khoa học sinh viện tăng lên 0,177 đơn vị. Điều đó cho 
thấy các yếu tố trong môi trường nghiên cứu như: hệ thống tài liệu, thư viện, chính sách 
và văn hóa khoa học trong Học viện có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy năng lực 
NCKH của sinh viên. 
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Ngoài ra các biến D2, D3, D4, D5 hệ số p > 0,05 nên không có ý nghĩa thống kê. Hay 
nói cách khác mô hình không có khả năng chứng minh sự tác động của các biến độc lập 
đối với biến phụ thuộc.

Để đánh giá nhóm biến số yếu tố cá nhân của sinh viên có tác động đến năng lực 
NCKH của sinh viên, sẽ tiến hành phân tích hồi quy đa biến các biến độc lập “đặc điểm 
nhân khẩu học” được thu thập với biến phụ thuộc “Năng lực nghiên cứu khoa học của 
sinh viên”.

Kết quả phân tích hồi quy các biến độc lập: Giới tính sinh viên, năm học, ngành học 
và học lực có hệ số kiểm định Sig Anova bằng 0,002 < 0,05 có thể khẳng định mô hình 
hồi quy giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc là phù hợp. Hệ số R2 hiệu chỉnh bằng 
0,039 có nghĩa là các biến độc lập tác động rất ít khoảng 4% đến sự thay đổi của biến phụ 
thuộc. Như vậy, có thể nhận thấy sự tác động của các yếu tố cá nhân rất yếu đối với biến 
phụ thuộc là năng lực NCKH của sinh viên.

Bảng 3. Hồi quy biến độc lập đặc điểm nhân khẩu học và biến phụ thuộc năng 
lực NCKH của sinh viên Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh

Biến độc lập
Biến phụ thuộc: Năng lực NCKH của sinh viên

B Hệ số Beta (B) 
chuẩn hóa t Mức ý nghĩa 

(sig)
Giới tính 0,018 0,054 0,018 0,743
Ngành học -0,003 0,019 -0,009 0,868
Năm học 0,043 0,024 0,095 0,078
Học lực -0,166 0,046 -0,194 0,000

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu của nhóm tác giả (tháng 6 năm 2024)
Trong bốn biến độc lập chỉ có biến học lực p bằng 0,00<0,05 có ý nghĩa thống kê, 

hay nói cách khác có thể kết luận có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Hệ số Beta (β) bằng 
-0,194 < 0,05 chứng tỏ biến độc lập có tác động nghịch chiều lên biến phụ thuộc. Ở đây 
mã hóa biến học lực được chia thứ bậc 1. Xuất sắc, 2. Giỏi, 3. Khá, 4.Trung bình, 5, Yếu/
kém. Có nghĩa, khi biến học lực tăng lên 1 đơn vị (có nghĩa là học lực giảm) thì nó sẽ 
làm cho biến năng lực NCKH giảm 0,19 đơn vị. Như vậy, có thể kết luận học lực của 
sinh viên càng cao thì năng lực NCKH của sinh viên càng cao và ngược lại. Các biến 
còn lại: Giới tính hệ số β bằng 0,018, p bằng 0,74>0,05; Ngành học β bằng -009, p bằng 
0,86>0,05; năm học β bằng 0,095, p bằng 0,78 > 0,05 không có ý nghĩa về mặt thống kê. 
Hay nói cách khác dữ liệu phân tích không tìm thấy mối liên hệ giữa các biến số độc lập 
cá nhân như: giới tính, ngành học, năm học đối với năng lực NCKH của sinh viên.

4. Kết luận
Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát định lượng từ 340 mẫu sinh viên phân bố đồng đều 

theo cho 5 ngành học và 4 năm học tại Học viện Cán bộ đã đi đến một số kết luận như 
sau:
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Thứ nhất, về thực trạng năng lực NCKH của Học viện Cán bộ. Khảo sát cho thấy sinh 
viên có mức độ nhận thức về kiến thức và thái độ đối với NCKH ở mức rất tốt, mức độ 
thuần thục các kỹ năng NCKH ở mức tốt. Trong đó, mức độ kiến thức đó điểm trung bình 
chung cao hơn mức độ thuần thục kỹ năng cho thấy, sinh viên vẫn chưa có nhiều cơ hội, 
điều kiện để tham gia thực hành các hoạt động NCKH trong quá trình học tập. Trong khi 
mức độ sẵn sàng và thái độ đối với NCKH của sinh viên là rất tích cực. Qua đó có thể 
nêu lên hàm ý đối với các Khoa cần chú trọng và đẩy mạnh việc thiết kế, lồng ghép các 
hoạt động NCKH cho sinh viên một cách liên tục, đa dạng và hệ thống trong toàn bộ quá 
trình đào tạo. 

Thứ hai, về các yếu tố tác động đến năng lực NCKH. Kết quả xử lý số liệu cho thấy 
nhóm các yếu tố nhân khẩu học sinh viên như: ngành học, năm học, giới tính không 
có sự ảnh hưởng đến năng lực NCKH. Điều này phù hợp với thực tế các ngành học tại 
Học viện chương trình đào tạo có nhiều điểm tương đồng cấu trúc; trong đó học phần 
“Phương pháp nghiên cứu khoa học” (3 tín chỉ) được dạy chung cho các ngành học, trong 
khi các ngành chưa có học phần phương pháp nghiên cứu chuyên ngành. Vì vậy, mức 
độ khác biệt về năng lực theo năm học và ngành học chưa thể hiện rõ. Tuy nhiên, nghiên 
cứu tìm thấy có sự tác động của biến học lực đến năng lực NCKH của sinh viên. Theo 
đó, sinh viên có học lực cao có năng lực nghiên cứu cao và ngược lại.

Như vậy, kết quả phân tích dữ liệu khảo sát có thể khẳng định rằng việc đẩy mạnh 
động lực bên trong như: đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất tài liệu, chính sách về tài 
chính khen thưởng của nhà trường; sự quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện từ phía giảng 
viên và khoa sẽ góp phần thức đẩy động cơ, qua đó giúp nâng cao năng lực NCKH cho 
sinh viên Học viện. 
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